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Phụ lục I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh)


A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2023

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản
	Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

	LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

	1
	Nghị quyết
	61/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí BVMT đối với khai thác khoáng sản và phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
	Khoản 1 Điều 1 
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về việc quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
	01/01/2024

	2
	Nghị quyết
	225/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
	Sửa đổi tên 05 vị trí giá đất, giữ nguyên mức giá đất trên địa bàn thành phố Cẩm Phả:

- Phường Cẩm Thạch: mục 18
- Phường Quang Hanh: mục 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
	Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 30/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 225/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
	10/4/2023

	
	
	
	Hủy bỏ 02 vị trí giá đất trên địa bàn thành phố Cẩm Phả:

- Phường Cẩm Trung: mục 8.1

- Phường Cẩm Thạch: mục 12
	Bị hủy bỏ bởi Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 30/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 225/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
	10/4/2023

	3
	Quyết định
	42/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
	Sửa đổi một số nội dung trong bảng giá các loại đất ban hành kèm theo quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019:
1. Thành phố Hạ Long (đô thị loại I)
I. Bảng giá đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị

- Điều chỉnh tên đoạn đường phố, khu dân cư; mức giá đất:
+ Phường Bãi Cháy: mục 5.1

+ Phường Hà Khẩu: mục 11

+ Phường Hoành  Bồ: mục 4.8

5. Thị xã Quảng Yên (đô thị loại IV-V)
I. Bảng giá đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị

- Điều chỉnh tên đoạn đường phố, khu dân cư (giữ nguyên mức giá):
+ Phường Cộng Hòa - Đô thị loại V: mục 1, mục 1.1.1
- Điều chỉnh bỏ tên đoạn đường phố, khu dân cư; mức giá đất:
+ Phường Quảng Yên - Đô thị loại IV: mục 25, 26, 26.1, 26.2

II. Bảng giá đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn
- Điều chỉnh tên đoạn đường phố, khu dân cư (giữ nguyên mức giá):
+ Xã Tiền Phong (xã đồng bằng): mục I, I.2, II, II.4

+ Xã Tiền An (xã trung du): mục III. III.4, III.5.1, III.8.2, III.16, III.19.1
10. Huyện Hải Hà (Đô thị loại V)
I. Bảng giá đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị
- Điều chỉnh tên đoạn đường phố, khu dân cư (giữ nguyên mức giá):

+ Thị trấn Quảng Hà: mục 4.8, 4.9, 8, 14

11. Huyện Đầm Hà (Đô thị loại V)

II. Bảng giá đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn

- Điều chỉnh tên đoạn đường phố, khu dân cư (giữ nguyên mức giá):

+ Xã Quảng Lâm (xã miền núi): mục 4, 5, 6, 8, 9

+ Xã Quảng An (xã miền núi): Mục 1, 2, 3, 7, 14, 18, 23, 24
+ Xã Tân Lập (xã miền núi): mục 23

11. Huyện Vân Đồn (Đô thị loại IV-V)

II. Bảng giá đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn

- Điều chỉnh tên đoạn đường phố, khu dân cư; mức giá đất:

+ Xã Hạ Long (xã trung du): mục 8.2

+ Xã Đông Xá (xã miền núi): mục 3.4, 4.3, 4.4, 5.2, 6.3, 8.3, 10.1

+ Xã Bình Dân (xã miền núi): mục 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3

+ Xã Ngọc Vừng (xã miền núi): mục 2.2, 3.3
+ Xã Minh Châu (xã miền núi): mục 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5

- Điều chỉnh bỏ tên đoạn đường phố, khu dân cư; mức giá đất:

+ Xã Bình Dân (xã miền núi): mục 1.3, 3.2

+ Xã Bản Sen (xã miền núi): mục 3.1

+ Xã Đoàn Kết (xã miền núi): mục 1.3

11. Huyện Cô Tô (Đô thị loại V)

I. Bảng giá đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị
- Điều chỉnh tên đoạn đường phố, khu dân cư (giữ nguyên mức giá):

+ Thị trấn Cô Tô: mục 3.2

II. Bảng giá đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn

- Điều chỉnh tên đoạn đường phố, khu dân cư (giữ nguyên mức giá):

+ Xã Thanh Lân: mục 1.1.
	Được sửa đổi bởi Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
	20/01/2023

	
	
	
	Sửa đổi một số vị trí trong Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019:
4. Thành phố Cẩm Phả (Đô thị loại II)

I. Bảng giá đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị
- Điều chỉnh tên đoạn đường phố, khu dân cư (giữ nguyên mức giá):

+ Phường Cẩm Thạch: mục 18
+ Phường Quang Hanh: mục 2.1,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3

- Bỏ tên đoạn đường phố, khu dân cư, mức giá đất:

+ Phường Cẩm Trung: mục 8.1

+ Phường Cẩm Thạch: mục 12
	Được sửa đổi bởi Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số vị trí trong Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo của Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
	15/5/2023

	LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

	4
	Nghị quyết
	62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 về việc quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh theo Luật Phí và Lệ phí, thay thế Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh.
	- Lệ phí đăng ký kinh doanh quy định tại điểm 4, Mục II, Phụ lục I và điểm 4, mục 2, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017  của HĐND tỉnh.
- Mức thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống quy định tại điểm l mục I, Phụ lục I  ban hành kèm theo Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017  của HĐND tỉnh.
	Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 31/10/2023 về việc bãi bỏ, sửa đổi một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
	10/11/2023

	5
	Nghị quyết
	88/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh theo Luật Phí và lệ phí
	Khoản 4 Điều 1
	Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 31/10/2023 về việc bãi bỏ, sửa đổi một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
	10/11/2023

	6
	Nghị quyết
	303/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Quảng Ninh.
	- Nội dung tại gạch đầu dòng thứ hai điểm a khoản 2 Điều 2: “Đầu tư các công trình, dự án đảm bảo hoạt động của công an xã đối với các địa phương chưa tự cân đối ngân sách”.

- Nội dung tại gạch đầu dòng thứ hai điểm b khoản 2 Điều 2: “An ninh và trật tự, an toàn xã hội: Đầu tư các công trình, dự án đảm bảo hoạt động của công an xã đối với các huyện tự cân đối ngân sách”.
	Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 303/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Quảng Ninh
	22/7/2023

	
	
	
	- Nội dung gạch đầu dòng thứ ba điểm a khoản 2 Điều 3: “Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh chỉ xem xét hỗ trợ cho các huyện chưa tự cân đối ngân sách”
- Nội dung gạch đầu dòng thứ hai điểm b khoản 2 Điều 3: “Tùy vào điều kiện cụ thể của từng năm để xem xét phân bổ tối đa không quá 25% tổng số vốn chi xây dựng cơ bản (vốn tập trung trong nước) Trung ương giao đầu năm để hỗ trợ cho các địa phương chưa tự cân đối ngân sách”.

- Nội dung gạch đầu dòng thứ ba điểm a khoản 3 Điều 3: 
“- Phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho các huyện chưa tự cân đối ngân sách theo tiêu chí chấm điểm để đầu tư các dự án động lực, trọng điểm có khả năng thu hút đầu tư và phục vụ an sinh xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện, đảm bảo theo thứ tự ưu tiên sau:
+ Phân bổ vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 31 tháng 12 năm 2020; vốn đối ứng; các dự án chuyển tiếp (trong đó ưu tiên các dự án đã bố trí vốn từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các địa phương theo tiêu chí chấm điểm từ giai đoạn trước chuyển sang).
+ Các dự án khởi công mới chỉ được xem xét sau khi đã thực hiện các nội dung ưu tiên nêu trên và đủ điều kiện cân đối kế hoạch vốn. Mỗi năm phân bổ vốn tối đa không quá 02 dự án khởi công mới; danh mục dự án khởi công mới hàng năm phải đảm bảo đúng mục tiêu định hướng phát triển của tỉnh và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh bằng văn bản trước khi triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định”.
	Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 303/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Quảng Ninh.
	

	7
	Nghị quyết
	104/2022/NQ-HĐND ngày 09/7/2022 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số lệ phí quy định tại Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh.
	Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh quy định tại Điều 1 
	Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 31/10/2023 về việc bãi bỏ, sửa đổi một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh
	10/11/2023

	8
	Quyết định 
	09/2022/QĐ-UBND ngày 01/02/2022 về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (được đính chính tại Văn bản số 5547/UBND-TM ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh).
	Mã nhóm, loại tài nguyên: II501, đất đá thải của các mỏ than làm vật liệu san lấp mặt bằng cho các công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh
	Được thay thế bởi Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh.
	10/5/2023

	
	
	
	Mã nhóm, loại tài nguyên: Than cục 5a.2 (II160205, II170205), Than cám 3a.1, 3b.1, 3c.1 (II160303, II170303), Than cám 4a.1 (II160304, II170304), Than cám 6a.4, 6b.1 (II160306, II170306), Than cám 7a (II160307, II170307), Than cám 8c.
	Được thay thế bởi Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính thuế Tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
	07/8/2023

	9
	Quyết định 
	22/2022/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 Về việc ban hành bổ sung Bảng giá tính thuế Tài nguyên năm 2022 đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
	Mã nhóm, loại tài nguyên: II6
	Được thay thế bởi Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính Thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
	10/5/2023

	
	
	
	Mã nhóm, loại tài nguyên: Than cám 1 (II160301, II170301), Than cám 3b, Than cám 4a (II160304, II170403), Than cục 5a (II160205, II170205), Than cục don 8a (II160208, II170208), Than cám 2 (II160302, II170302), Than cám 3c, Than cám 7a (II160307, II170307), Than bùn tuyển 3a (II160403, II170403), Than bùn tuyển 3c (II160403, II170403), Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh nước sạch (V201, V202) .
	Được thay thế bởi Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính thuế Tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
	07/8/2023

	10
	Quyết định 
	46/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
	Mã nhóm, loại tài nguyên: II1, II2020301, II2020302, Đá base, II2020304, II301, II30201, II30202, II7, II1101, V303
	Được thay thế bởi Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 V/v ban hành Bảng giá tính Thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
	01/01/2024

	LĨNH VỰC GIÁO DỤC

	11
	Nghị quyết
	204/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 quy định một số chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
	Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 204/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh.
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 31/10/2023 về việc tiếp tục thực hiện chính sách đặc thù của tỉnh quy định tại Nghị quyết số 204/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2019 và Nghị quyết số 248/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho đối tượng ở các xã ra khỏi vùng khó khăn và các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
	10/11/2023

	LĨNH VỰC XÂY DỰNG

	12
	Quyết định
	45/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 Quy định về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
	- Mục 6 đối với tài sản là cây trồng tại Phần I Quy định về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.
- Mục B về đơn giá bồi thường cây trồng tại Chương V Phần II Quy định về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 Bãi bỏ một phần Quy định về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.
	10/7/2023

	13
	Quyết định
	32/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 Quy định về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
	Mục I Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh.
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 Bãi bỏ một phần Quy định về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.
	10/7/2023

	LĨNH VỰC NỘI VỤ

	14
	Quyết định
	57/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh
	Điểm b khoản 3 Điều 10; điểm b khoản 3 Điều 11; điểm b khoản 3 Điều 12; điểm b khoản 3 Điều 13 Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021.
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 Bãi bỏ một số nội dung của Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
	28/8/2023

	15
	Quyết định
	15/2022/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh
	- Khoản 1 Điều 1;

- Đoạn 5 điểm c khoản 4 Điều 2;

- Đoạn 9 điểm c khoản 4 Điều 2;

- Đoạn 4 điểm l khoản 4 Điều 2;

- Đoạn 1 điểm a khoản 5 Điều 2
	Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương.
	10/12/2023

	
	
	
	Đoạn 3 điểm g khoản 4 Điều 2
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh
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